	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC KHỐI 4 TUẦN 3
Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(20/9)
	Sáng 
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 100000
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 3,4

	
	Chiều
	Tập đọc
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu + Mẹ ốm
	Trực tuyến

	Thứ ba
(21/9)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 100000 (tt)
	Làm bài SGK 1(2 dòng đầu), 2b,3b trang 4

	
	Chiều
	Chính tả
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Mười năm cõng bạn đi học
	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(22/9)
	Sáng
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 100000 (tt)
	Làm bài SGK Bài 1,2b, 3ab trang 5

	
	
	LTVC
	Cấu tạo của tiếng + Luyện tập về cấu tạo của tiếng (Chủ đề 2 tiết)
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Khoa học
	Cơ thể người + Trao đổi chất ở người
	Trực tuyến

	Thứ năm
(23/9)
	Sáng
	Toán
	Biểu thức có chứa một chữ
	Làm bài SGK 1,2a,3b trang 6

	
	Chiều
	TLV
	Thế nào là kể chuyện + Nhân vật trong truyện

	Xem video làm ggf và tự kể chuyện

	Thứ sáu
(24/9)
	Sáng
	Địa lí
	Dãy Hoàng Liên Sơn+Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Ôn tập tổng hợp
	Trực tuyến

	
	
	Đạo đức
	Trung thực trong học tập (tiết 1+2)
	Xem video làm ggf




LỊCH HỌC KHỐI 4 TUẦN 4
Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/9)
	Sáng 
	Toán
	Các số có sáu chữ số
	Làm bài SGK 1,2,3,4ab trang 9,10

	
	Chiều
	Tập đọc
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tt) + Truyện cổ nước mình
	Trực tuyến

	Thứ ba
(28/9)
	Sáng
	Toán
	Hàng và lớp
	Làm bài SGK 1,2,3 trang 11,12

	
	Chiều
	Kể chuyện
	Sự tích Hồ Ba Bể
	   Trực tuyến

	Thứ tư
(29/9)
	Sáng
	Toán
	So sánh các số có nhiều chữ số
	Làm bài SGK Bài 1,2,3 trang 13

	
	
	LTVC
	MRVT: Nhân hậu-Đoàn kết. Dấu hai chấm
	Trực tuyến

	
	Chiều
	Kĩ thuật
	Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu + Cắt vải theo đường vạch dấu
	HS tự thực hiện ở nhà

	Thứ năm
(30/9)
	Sáng
	Toán
	Triệu và lớp triệu
	Làm bài SGK 1,2,3 cột 2 trang 13

	
	Chiều
	TLV
	Kể lại hành động của nhân vật + Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện

	Trực tuyến

	Thứ sáu
(01/10)
	Sáng
	Lịch sử
	Nước Văn Lang
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Ôn tập tổng hợp
	Trực tuyến







